












Mẫu số 1: 

TÊN CƠ QUAN, TC CẤP TRÊN
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
         

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

  Số:             /TB-CQBHVB






      

 ......., ngày … tháng …năm.....
THÔNG BÁO

Về việc nghi vấn trị giá khai báo và trị giá tính thuế 

do cơ quan hải quan xác định

     Kính gửi: Công ty  ........................... mã số thuế .......
- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

- Căn cứ Thông tư ................ của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

Chi cục Hải quan .................... đã kiểm tra và nghi vấn trị giá khai báo của hàng hoá nhập khẩu theo tờ khai .... số……ngày…. 
Cơ sở nghi vấn và trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định như sau:

	STT
	Mã số
	Tên hàng
	ĐVT
	Trị giá khai báo

(USD)
	Cơ sở nghi vấn trị giá khai báo
	Trị giá tính thuế do cơ quan hải quan

xác định (USD)
	Phương pháp xác định trị giá tính thuế

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Chi cục ….thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện nộp thuế theo trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định (cột 7) hoặc đề nghị thực hiện quyền tham vấn theo quy định. 

Nơi nhận:  




       QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; 







   (Chữ ký, dấu)
- Cục Hải quan…(để báo cáo); 

- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

(Đại diện có thẩm quyền ký và ghi rõ họ tên)

        










   Mẫu số 2: 

TÊN CƠ QUAN, TC CẤP TRÊN
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
         

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

  Số:             /TB-CQBHVB






      

 ......., ngày … tháng …năm.....
THÔNG BÁO 

Về việc xác định mức bảo đảm

   Kính gửi: Công ty ....................................... mã số thuế..................
- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

- Căn cứ Thông tư số ……………… của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

Trên cơ sở thông báo số       ngày       của Chi cục.......... về việc nghi vấn trị giá khai báo và trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định có ý kiến của người khai hải quan,

Chi cục Hải quan ………………...xác định mức bảo đảm của các mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số……… ngày………. như sau:

	STT
	Mã số
	Tên hàng
	ĐVT
	Lượng hàng
	Trị giá khai báo

(USD)
	Trị giá xác định mức bảo đảm (USD)
	Mức bảo đảm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Chi cục Hải quan …. thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện mức bảo đảm tại cột số 8 theo một trong 2 hình thức bảo đảm là bảo lãnh hoặc đặt cọc nếu muốn được thông quan hàng hoá.

Nơi nhận:  




       QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; 







(Chữ ký, dấu))

- Cục Hải quan…(để báo cáo); 

- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).
*Lưu ý: 

- Trường hợp người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế thì không phải ghi nội dung cột số 6.

- Trường hợp cơ quan hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế thì trị giá xác định mức bảo đảm (cột 7) là trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định tại cột 7 mẫu 1.

- Trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế theo khai báo thì mức bảo đảm bằng khoản chênh lệch giữa số thuế tính theo mức giá do cơ quan hải quan xác định và số thuế tính theo mức giá khai báo của người khai hải quan.

                                                                                                                                        Mẫu số 3: 

TÊN CƠ QUAN, TC CẤP TRÊN
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
         

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

  Số:           /GM-ĐVBHVB







      

 ......., ngày … tháng …năm.....
GIẤY MỜI

Kính gửi: Công ty ………………………………..
- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

- Căn cứ …………… của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

- Trên cơ sở thông báo số …ngày…của Chi cục…. về việc nghi vấn trị giá khai báo và trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định có ý kiến đề nghị tham vấn của người khai hải quan.
Cục Hải quan .... (hoặc Chi cục Hải quan....)     


kính mời 

Quý Công ty
Mã số thuế:

Địa chỉ:

Đến cơ quan hải quan để giải trình và thực hiện quyền tham vấn về trị giá tính thuế đã kê khai của hàng hoá nhập khẩu theo tờ khai hải quan số……..    ngày ….. tại…….

Địa điểm tham vấn …..

Thời gian tham vấn …..

Đề nghị Giám đốc hoặc người được ủy quyền thay giám đốc quyết định toàn bộ các nội dung liên quan đến việc giải trình và tham vấn đúng thời gian. Khi đến mang theo:

- Chứng minh thư nhân dân; giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) ;

- Hồ sơ, chứng từ: Bộ hồ sơ hải quan, các tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc mua bán hàng hoá …… (ghi thêm những chứng từ cần thiết để cơ quan hải quan xem xét những vấn đề có nghi vấn đối với từng trường hợp cụ thể).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:  




       QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; 






             (Chữ ký, dấu)

- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).
                                                                                                                                        Mẫu số 4: 

TÊN CƠ QUAN, TC CẤP TRÊN
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

         
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

  Số:              /TB-CQBHVB






      

 ......., ngày … tháng …năm.....
THÔNG BÁO

Về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

 Kính gửi: 

- Chi cục Hải quan...(ghi trong trường hợp Cục xác định GTT)

- Công ty…..(ghi tên người nhập khẩu và mã số thuế)
- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

- Căn cứ Thông tư số ……………. của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra trị giá đối với hàng hoá nhập khẩu theo tờ khai hải quan số …. ngày ….. tại 

- Trên cơ sở Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo và trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định có ý kiến đồng ý của người khai hải quan; (trường hợp người khai hải quan đồng ý với phương pháp và mức giá do cơ quan hải quan xác định tại mẫu số1)

- Trên cơ sở kết quả tham vấn tại biên bản số ……(ghi đối với trường hợp có tham vấn)

Cục (hoặc Chi cục)………………...thông báo:

Chấp nhận trị giá khai báo của hàng hoá ……….. nhập khẩu theo tờ khai hải quan số…… ngày….……. (ghi đối với trường hợp kết quả tham vấn cơ quan hải quan chấp nhận trị giá khai báo) như sau:
	STT
	Mã số
	Tên hàng
	ĐVT
	Trị giá 

khai báo (USD)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Hoặc/và bác bỏ trị giá khai báo và kết quả xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu tại tờ khai hải quan số……ngày….……..như sau: 
	STT
	Mã số
	Tên hàng
	ĐVT
	Trị giá khai báo

(USD)
	TGTT hải quan

xác định

(USD) 
	Lý do xác định trị giá tính thuế 
	Phương pháp xác định trị giá tính thuế

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Cục Hải quan…   thông báo để Chi cục… và Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện (ghi trong trường hợp Cục Hải quan tham vấn, xác định giá tính thuế)
Hoặc Chi cục Hải quan ….thông báo để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện (ghi trong trường hợp Chi cục Hải quan tham vấn, xác định giá tính thuế)

Nơi nhận:  




       QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; 






        (chữ ký, dấu)

- Cục Hải quan…(để báo cáo trường hợp chi cục xác định giá); 

- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).
                Mẫu số 5:  

   TÊN CQ, TC CẤP TRÊN         
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

  
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số:              /TB-CQBHVB
KHAI BÁO GIÁ CHÍNH THỨC CỦA HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU THEO HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

MỘT SỐ KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG TRẢ SAU ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

A. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN:

Tên tổ chức/cá nhân:

Mã số:

Địa chỉ:

Tờ khai hải quan số …, ngày…

Phụ lục số … kèm tờ khai hải quan 

Số thứ tự trên tờ khai hải quan/phụ lục tờ khai của mặt hàng xuất khẩu khai giá chính thức hoặc mặt hàng nhập khẩu khai báo khoản điều chỉnh phải cộng trả sau:

Thuộc hợp đồng mua bán hàng hoá số: …, ngày …

Tên hàng, quy cách, phẩm chất:

Mã số hàng hoá:

Lượng hàng:

Đơn vị tính:

Tỷ giá tính thuế:

Thuế suất (%): 
- Thuế xuất khẩu:




- Thuế nhập khẩu:




- Thuế tiêu thụ đặc biệt:




- Thuế giá trị gia tăng

I) Đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng kỳ hạn:

1) Nội dung đã khai báo theo giá tạm tính như sau:

1.1) Đơn giá tạm tính nguyên tệ:

1.2) Trị giá tạm tính nguyên tệ:

1.3) Tiền thuế:


- Thuế xuất khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng:

1.4) Thu khác:

1.5) Tổng số tiền thuế và thu khác:
 …

2) Nội dung khai báo theo giá chính thức: 


2.1) Đơn giá nguyên tệ:


2.2) Trị giá nguyên tệ:


2.3) Tiền thuế:


- Thuế xuất khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng:


2.4) Thu khác:


2.5) Tổng số thuế và thu khác:


[2.5 = (2.3) + (2.4)]

2.6) Số tiền thuế chênh lệch:



[2.6 = (2.3) – (1.3)]


- Thuế xuất khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng:

2.7) Số tiền thu khác chênh lệch:


[2.7 = (2.4) – (1.4)]

2.8) Tổng số thuế và thu khác chênh lệch:

[2.8 = (2.6) + (2.7)]

…

II) Đối với các khoản điều chỉnh cộng trả sau theo quy định tại Điều 14:

1) Phí bản quyền, phí giấy phép:
1.1) Nội dung đã khai báo khi chưa phát sinh khoản điều chỉnh cộng:
1.1.1) Đơn giá nguyên tệ:

1.1.2) Trị giá nguyên tệ:

1.1.3) Tiền thuế:


- Thuế nhập khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng

1.1.4) Thu khác: 

1.1.5) Tổng số thuế và thu khác:
…


1.2) Nội dung khai báo khi phát sinh khoản điều chỉnh cộng:
1.2.1) Đơn giá nguyên tệ (đã cộng phí bản quyền, phí giấy phép):

1.2.2) Trị giá nguyên tệ:

1.2.3) Tiền thuế:


- Thuế nhập khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng

1.2.4) Thu khác: 

1.2.5) Tổng số thuế và thu khác:


[1.2.5 = (1.2.3) + (1.2.4)]

1.2.6) Số tiền thuế chênh lệch:


[1.2.6 = (1.2.3) – (1.1.3)]


- Thuế nhập khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng

1.2.7) Thu khác chênh lệch:



[1.2.7 = (1.2.4) – (1.1.4)]

1.2.8) Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệch:
[1.2.8 = (1.2.6) + (1.2.7)]

…




2) Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu:

2.1) Nội dung đã khai báo khi chưa phát sinh khoản điều chỉnh cộng:

2.1.1) Đơn giá nguyên tệ:

2.1.2) Trị giá nguyên tệ:

2.1.3) Tiền thuế:


- Thuế nhập khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng

2.1.4) Thu khác: 

2.1.5) Tổng số thuế và thu khác:

…



2.2) Nội dung khai báo khi phát sinh khoản điều chỉnh cộng:

2.2.1) Đơn giá nguyên tệ (đã cộng khoản tiền phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu):
2.2.2) Trị giá nguyên tệ:

2.2.3) Tiền thuế:


- Thuế nhập khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng

2.2.4) Thu khác: 

2.2.5) Tổng số thuế và thu khác:


[2.2.5 = (2.2.3) + (2.2.4)]

2.2.6) Số tiền thuế chênh lệch:


[2.2.6 = (2.2.3) – (2.1.3)]


- Thuế nhập khẩu:


- Thuế tiêu thụ đặc biệt:


- Thuế giá trị gia tăng

2.2.7) Thu khác chênh lệch:



[2.2.7 = (2.2.4) – (2.1.4)]

2.2.8) Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệch:
[2.2.8 = (2.2.6) + (2.2.7)]

…




…, ngày … tháng … năm …

Người khai hải quan

 (Đại diện có thẩm quyền ký, ghi rõ chức vụ họ tên, đóng dấu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN:

1) Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận:

2) Kết quả kiểm tra nội dung khai báo: 
…, ngày … tháng … năm …

Số:

(Ghi rõ nội dung khai báo đúng hay không đúng và cơ sở pháp lý/lý do. Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3) Trường hợp khai không đúng thời hạn 10 ngày thì ghi chú về việc này và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

4) Trường hợp người khai hải quan không khai báo thì thực hiện ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp (nếu có), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý: 


- Mục I và mục II Phần A chỉ ghi những nội dung có liên quan, phát sinh tiêu chí nào thì khai tiêu chí đó;


- Nếu số tiền thuế chênh lệch tăng thì ghi dấu cộng (+) trước dãy số chênh lệch, nếu số tiền thuế chênh lệch giảm thì ghi dấu trừ (-) trước dãy số chênh lệch;


- Mẫu này sử dụng cho 01 tờ khai;


- Trường hợp có nhiều mặt hàng cần khai trong cùng 01 tờ khai, thì lập phụ lục tương tự cho từng mặt hàng;


- Mẫu này cũng được sử dụng cho trường hợp khai không đúng thời hạn 10 ngày quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 11; điểm 1.2.5 , 1.2.6 khoản 1 Điều 14 Thông tư .....
   










    Mẫu số 6:

   TÊN CQ, TC CẤP TRÊN         
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

  
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số:              /TB-CQBHVB







      
         ......., ngày … tháng …năm.....
BẢNG KÊ THEO DÕI THỰC TẾ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

THUỘC HỢP ĐỒNG CÓ ĐIỀU KHOẢN GIẢM GIÁ

1) Người khai hải quan: 


- Tên Công ty:

- Mã số thuế:

- Địa chỉ

2) Hợp đồng mua bán hàng hoá:


- Số:


- Ngày:


- Tổng lượng hàng hoá: 


- Đơn giá chưa trừ khoản giảm giá (USD):


- Đơn giá đã trừ khoản giảm giá (USD):


- Tổng trị giá chưa trừ khoản giảm giá (USD):


- Tổng trị giá đã trừ khoản giảm giá (USD):


- Tỷ lệ giảm giá … mức giảm giá …..

- Loại giảm giá:

	STT
	Tờ khai
	Tên hàng
	ĐVT
	Lượng
	Tổng trị giá

	
	Số, ngày
	Chi cục
Hải quan
	
	
	
	Chưa trừ khoản giảm giá
	Đã trừ khoản giảm giá

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng 
	
	
	
	


Người khai hải quan

        (Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ họ tên)
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